BÀI 8: MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
A. ĐỀ

I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Khí lí tưởng là một ..(1).. gần đúng với ..(2).. chất khí ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thông thường. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

A. (1) mô hình vật chất; (2) một số ít.                     B. (1) mô hình lý thuyết; (2) một số ít.

C. (1) mô hình vật chất; (2) hầu hết các.                 D. (1) mô hình lý thuyết; (2) hầu hết các.

Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải của chất ở thể khí. 

A. Khối lượng riêng rất nhỏ so với khi ở thể lỏng và rắn.

B. Hình dạng thay đổi theo bình chứa.

C. Gây áp suất lên thành bình chứa theo mọi hướng 

D. Các phân tử luôn tương tác với nhau.

Câu 3. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn và va chạm vào thành bình theo ..(1).. nên gây áp suất lên thành bình theo ..(2). Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A. (1) mọi hướng; (2) mọi hướng.

B. (1) hướng pháp tuyến; (2) hướng pháp tuyến.

C. (1) hướng có nhiều phân tử va chạm; (2) hướng pháp tuyến.

D. (1) hướng ưu tiên; (2) hướng có nhiều phân tử va chạm.

Câu 4. Xét các đại lượng của phân tử của chất khí: (1) Khối lượng của phân tử; (2) Tốc độ chuyển động của phân tử; (3) Kích thước của phân tử. Đối với khí lý tưởng có thể bỏ qua đại lượng nào?

A. chỉ (1).             B. chỉ (3).             C. cả (1) và (3).               D. cả (1); (2) và (3).

Câu 5. Trong thí nghiệm Robert Brown, nhiệt độ của nước càng cao thì các ..(1).. chuyển động càng nhanh và càng hỗn loạn nên ..(2).. cũng sẽ chuyển động nhanh hơn và hỗn loạn hơn. Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A. (1) phân tử nước; (2) phân tử nước.                  B. (1) phân tử phấn hoa; (2) phân tử nước.

C. (1) phân tử phấn hoa; (2) hạt phấn hoa.            D. (1) phân tử nước; (2) hạt phấn hoa.

Câu 6. Chuyển động nào sau đây không được coi là chuyển động Brown?

A. Chuyển động của hạt phấn hoa trên mặt nước.

B. Chuyển động của các hạt bụi lơ lửng trong không khí khi quan sát dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.

C. Chuyển động của các hạt mực khi nhỏ các giọt mực vào nước.

D. Chuyển động hạt bụi nhỏ trong ống khói của nhà máy xi măng đang vận hành.

Câu 7. Khi lái xe dưới trời nắng nóng nhiệt độ ngoài trời tăng cao làm cho nhiệt độ khối khí bên trong lốp xe cũng tăng theo điều này ảnh hưởng như thế nào đến áp suất khí trong lốp xe? Cần thực hiện biện pháp nào để có được an toàn?

A. Áp suất khí trong lốp xe giảm, nên cần bơm thêm phí vào lốp trước khi di chuyển. 

B. Áp suất khí trong lốp xe không thay đổi vì khối lượng khí bên trong lái xe không đổi

C. Áp suất khí trong lốp xe tăng, nên kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp để tránh bơm quá căng khi trời nóng.

D. Áp suất khí trong lốp xe tăng điều này có lợi cho việc di chuyển vì giảm ma sát

Câu 8. Biết khối lượng mol của oxygen là 32 gam/mol; Số Avogadro NA = 6,02.1023. Số phân tử oxygen chứa trong 16 gam khí oxygen là

A. 2,82.1023 .            B. 1,82.1023 .           C. 2,72.1023.                  D. 3,01.1023.
Câu 9. Biết khối lượng mol của không khí và của oxygen lần lượt là 29 gam/mol và 32 gam/mol; Tỷ lệ khối lượng của oxygen trong không khí là 21%; Số Avogadro NA = 6,02.1023. Số phân tử oxygen có trong 2 gam không khí là

A. 3,94.1021.              B. 3,95.1021.           C. 5,02.1021.                  D. 7,90.1021.
Câu 10. Bốn bình có dung tích giống nhau đựng các chất khí khác nhau ở cùng nhiệt độ bình nào chịu áp suất khí lớn nhất?

A. Bình chứa 4 g khí hydrôgen.                   B. Bình chứa 22 g khí carbon dioxide.

C. Bình chứa 7 g khí nitrogen.                     D. Bình chứa 4 g khí oxygen.

II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Các câu sau nói về các phân tử khí lí tưởng.
a) Khi không va chạm nhau, có thể bỏ qua lực tương tác giữa các phân tử.

b) Khi va chạm với thành bình phân tử truyền động lượng cho thành bình và chuyển động theo phương vuông góc với thành bình.

c) Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với quãng đường mỗi phân tử đi được nên có thể bỏ qua kích thước của chúng.

d) Có thể xem các phân tử khí lý tưởng chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian hai lần va chạm liên tiếp.

Câu 2. Một bình kín chứa 3,01. 1023 nguyên tử khí heli ở nhiệt độ 0∘C và áp suất 1 atm.
a) 1 mol khí heli có khối lượng là 2 gam.
b) Số mol khí trong bình là 0,5 mol.
c) Khối lượng khí trong bình là 1 gam.
d) Thể tích của bình là 11,2 m3.
III. PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Một phân tử khí lí tưởng đang chuyển động qua tâm một bình cầu có đường kính d = 0,10 m. Trong mỗi giây, phân tử này va chạm vào thành bình cầu 4000 lần. Coi rằng phân tử nảy chỉ va chạm với thành bình và tốc độ của phân tử là không đổi sau mỗi va chạm. Tốc độ chuyển động trung bình của phân tử khí trong bình là bao nhiêu km/s (lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)?
Câu 2. Coi Trái Đất là một khối cầu bán kính 6400 km, nếu lấy toàn bộ số phân tử nước trong 1,0 g hơi nước trải đều trên bề mặt Trái Đất thì mỗi mét vuông trên bề mặt Trái Đất có N phân tử nước. Biết khối lượng mol của phân tử nước khoảng 18 g/mol. Giá trị của 𝑁/107 là bao nhiêu (làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
B. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/a
	D
	D
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	A


II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Hướng dẫn

Câu 1: 

a) Đúng
b) Sai
c) Sai
d) Đúng
Câu 2:

a) Sai
Nhiệt độ 00C và áp suất 1atm là ở điều kiện tiêu chuẩn 1 mol khí heli có khối lượng là 4 gam.
b) Đúng
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 PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. 
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Ghi kết quả là 0,4
Câu 2. 
Số mol nước là 
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Diện tích mặt cầu là S = 4 πr2=4 π.(6400.103)2 =1,6384 π1014 (m2)

[image: image6.wmf]7

6,5.10

A

nN

N

S

=»


Ghi kết quả là 6,5
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